
Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước

Kế hoạch

năm 2018

(Triệu

đồng) 

Thực hiện

T4/2018

(Triệu

đồng) 

Ước tính

T5/2018

(Triệu

đồng)

 Ước tính 

5T/2018

(Triệu đồng)

Ước tính

T5/2018

so với

T5/2017 (%)

Ước tính 

5T/2018 so 

với 5T/2017 

(%)

TỔNG SỐ 3 341 952  247 455  264 486 1 135 161 103, 06 106, 31 

Vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh 2 382 806  127 686  137 496  586 032 96, 98 99, 57 

Vốn cân đối ngân sách tỉnh 1 431 906  61 324  64 324  282 088 77, 84 93, 37 

Vốn trung ương hỗ trợ đầu tư theo 

mục tiêu  671 446  55 475  61 427  252 709 117, 41 105, 53 

Vốn nước ngoài (ODA)  236 954  7 105  7 612  33 225 244, 68 110, 89 

Xổ số kiến thiết  42 500  3 782  4 133  18 010 111, 67 105, 86 

Vốn ngân sách Nhà nước cấp huyện  666 746  56 419  60 648  254 341 117, 95 119, 1 

Vốn cân đối ngân sách cấp huyện  486 044  48 462  52 462  217 886 102, 03 102, 03 

Trong đó : Thu từ quỹ sử dụng đất  96 493  19 475  21 354  89 819 57, 34 75, 51 

Vốn tỉnh hỗ trợ đầu tư theo mục 

tiêu  159 102  7 737  7 936  35 535

Vốn khác  21 600   220   250   920

Vốn ngân sách Nhà nước cấp xã  292 400  63 350  66 342  294 788 104, 55 110, 97 

Vốn cân đối ngân sách nhà nước 

cấp xã  372 000  63 350  66 342  294 788 104, 55 110, 97 

Trong đó : Thu từ quỹ sử dụng đất 120800 35421 37421  143 653 102, 69 91, 64 

Vốn huyện hỗ trợ đầu tư theo mục 

tiêu  18 000   ,  ,  

Vốn khác   

1



4t/2018 t5/2017 5t/2017

 870 675  256 644 1 067 739

448536 141772 588547

217764 82640 302110

191282 52320 239461

25613 3111 29963

13877 3701 17013

193693 51420 213550

165424 51420 213550

68465 37242 118952

27599

670

228446 63452 265642

228446 63452 265642

106232 36440 156752

157240 189164
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